
1 Công ty TNHH Woosung Việt Nam Bàu Xéo 1668 23/5/25 x

2 Công ty TNHH Quốc tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam. Nhơn Trạch II 1966 13/6/25 x

3 Công ty TNHH Shirai Việt Nam. Amata 2342 16/7/25 x

4 Công ty TNHH Joyful Tam Phước (đường 6) 1116 29/9/25 x

5 Công ty TNHH Joyful Tam Phước (đường 5) 1102 29/9/25 x

6 Công ty TNHH Chosun Vina Long Thành 1349 12/10/25 x

7 Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai (VN). Amata 1422 15/10/25 x

8 Công ty TNHH S.I E&C VIETNAM. Nhơn Trạch 1 1645 27/10/25 x

9 Công ty TNHH Coffein Compagnie Việt Nam. Long Thành 1633 27/10/25 x

10 Công ty TNHH Dayi Textile Weaving & Dyeing Technology MHHQ 1650 27/10/25 x

11 Công ty TNHH Taiyosha Electric Việt Nam Lộc An Bình Sơn 1718 30/10/25 x

12 Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Chen Kai Minh Hưng - Sikico 1858 5/11/25 x

13 Công ty TNHH ACE Pacific Việt Nam Nhơn Trạch I 1945 11/11/25 x

14 Công ty TNHH Chuangyuan Việt Nam Nam Đồng Phú 2289 28/11/25 x

15 Công ty TNHH MTV Concord Textile Corporation Việt Nam Nhơn trạch 2 2356 4/12/25 x

16 Công ty TNHH Leoch Battery (Việt Nam) Becamex - Bình Phước 2402 7/12/25 x

17 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam – Xí nghiệp Ắc quy Dệt may - Nhơn Trạch 2493 10/12/25 x

18 Công ty TNHH Huatex Việt Nam Nhơn Trạch VI 2611 17/12/25 x

19 Công ty TNHH Asahi Kasei Jyuko Việt Nam Amata 2612 17/12/25 x

20 Công ty TNHH Công nghiệp HW. Nhơn trạch 5 2643 18/12/25 x

21 Công ty CP gỗ MDF VRG Dongwha Minh Hưng III 2679 20/12/25 x

22 Công ty TNHH Chamatex Asia Long Thành 2766 24/12/25 x

23 Công ty TNHH Optoelectronic Technology Xinhao Việt Nam Lộc An - Bình Sơn 8 2/1/26 x

24 Công ty TNHH Yamato Protec (Đồng Nai). Amata 44 6/1/26 x

25 Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam Nhơn Trạch VI 75 7/1/26 x

26 Công ty TNHH ASD Vina Bàu Xéo 381 20/1/26 x

27 Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai Long Khánh 444 23/1/26 x

28 Công ty TNHH Sản phẩm Tri Star Nhơn Trạch I 526 28/1/26 x

29 Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Sky TV Group Loteco 601 2/2/26 x

30 Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam) Giang điền 658 4/2/26 x

31 Công ty TNHH Taeyang Việt Nam Nhơn Trạch I 782 9/2/26 x

32 Công ty TNHH Infac Vina Minh Hưng - Hàn Quốc 821 11/2/26 x

33 Công ty TNHH Tentac (Hồ Chí Minh) Long Đức 853 12/2/26 x

34 Công ty TNHH Leoch Super Power (Việt Nam) Becamex - Bình Phước 876 13/2/26 x

35 Công Ty TNHH Công Nghiệp J&H Yubo Việt Nam Nhơn trạch 6 896 16/2/26 x

36 Công ty TNHH E-Long (Việt Nam) Đồng Xoài III 892 16/2/26 x

37 Công ty Cổ phần Sinh dược phẩm Apollo Công nghệ cao Long Thành 1560 1/4/26 x

38 Công ty TNHH Vật liệu công nghệ Amico Sông Mây 1631 6/4/26 x

39 Công ty Cổ phần KTG Electric Tam Phước 1632 6/4/26 x

40 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc An Phát. Giang điền 1676 8/4/26 x

41 Công ty TNHH sản xuất đồ mộc Chien Việt Nam Tam Phước 1689 8/4/26 x

42 Công ty HHCN Chính Long Việt Nam Hố Nai 1675 8/4/26 x

43 Công ty TNHH Maritime Silk Việt Nam Becamex - Bình Phước 1691 8/4/26 x

44 Công ty TNHH Tex Year Technology Vietnam An Phước 1677 8/4/26 x

45 Công ty TNHH SX TM Thiên Long Long Thành Long Thành 1705 9/4/26 x

46 Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang Biên Hòa II 1704 9/4/26 x

47 Công ty TNHH E.Z Sports Vina Nhơn Trạch I 1773 13/4/26 x

48 Công ty TNHH Wha IL Vina Nhơn Trạch I 1828 15/4/26 x

49 Công ty TNHH sản xuất Invictus Đồng Xoài III 1856 16/4/26 x

50 Công ty TNHH Công Nghiệp Giày Hồng Lợi Long Khánh 1889 17/4/26 x

51 Công ty TNHH Wooden Stories Nhơn Trạch II - Nhơn Phú 1890 17/4/26 x

52 Công ty TNHH Genesis and Focus Industrial Nhơn trạch 2 1900 18/4/26 x

53 Công ty TNHH Whittier Wood Products (Việt Nam). Amata 1903 18/4/26 x

54 Công ty TNHH Guangwei Outdoor Việt Nam. Giang điền 1904 20/4/26 x

55 Công ty TNHH HCM Vina Becamex - Bình Phước 1910 20/4/26 x

56 Công ty TNHH Việt Nam Haisitc Technology Đồng Xoài III 1926 20/4/26 x

57 Công ty Cổ phần Cà phê Olympic Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2 1905 20/4/26 x

58 Công ty TNHH Ishikawakasei Dệt may Nhơn Trạch 1915 20/4/26 x

59 Công ty TNHH Huntsman Việt Nam Amata 1909 20/4/26 x

60 Công ty TNHH MTV BAF MEAT Bình Phước Minh Hưng - Sikico 1950 21/4/26 x

61 Công ty TNHH Freewell (Việt Nam) Bắc Đồng Phú 1947 21/4/26 x

62 Công ty TNHH Richen Việt Nam Becamex - Bình Phước 1939 21/4/26 x

63 Công ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam Amata 1990 23/4/26                  x

64 Công ty TNHH Coherent Việt Nam (Đồng Nai) Nhơn Trạch II-Nhơn Phú 2072 26/4/26 x

65 Công ty TNHH Hansol Electronics Vietnam Hố Nai 2068 26/4/26 x

66 Công ty TNHH SX - TM Phương Lương Hố Nai 2073 26/4/26 x

67 Công ty TNHH Muto Việt Nam. Loteco 2071 26/4/26 x

68 Công ty TNHH Aica Đồng Nai Gò Dầu 2070 26/4/26 x

69 Công ty TNHH DY (Daeyeol) Boiler Vina Amata 2066 26/4/26 x

70 Công ty TNHH Nhôm Alanmi Tam Phước 2077 27/4/26 x

71 Công ty TNHH KSM ENG VINA. Giang điền 2105 28/4/26 x

72 Công ty TNHH Muto Việt Nam KCN Biên Hòa II 2085 28/4/26 x

73 Công ty TNHH ON Semiconductor Việt Nam KCN Biên Hòa II 2081 28/4/26 x

74 Công ty Cổ phần Hóa phẩm Tùng Việt Nhơn Trạch II - Nhơn Phú 2079 28/4/26 x

75 Công ty TNHH Giày Shineway Biên Hòa Thạnh Phú 2093 28/4/26 x

76 Công ty TNHH Wha IL Vina Nhơn trạch 2 2136 29/4/26 x

77 Công ty TNHH Maxihub Ông kèo 2135 29/4/26 x
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78 Công ty TNHH Best Sun Technology Long Thành 2142 29/4/26 x

79 Công ty TNHH Segis (Việt Nam) Tam Phước 2158 29/4/26 x

80 Công ty TNHH Kaidi Electrical International Việt Nam Becamex - Bình Phước 2155 29/4/26 x

81 Công ty Cổ phần Tập đoàn AUSTDOOR Nhơn Trạch I 2138 29/4/26 x

82 Công ty TNHH Mustang Battery Becamex - Bình Phước 2141 29/4/26 x

83 Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh cao cấp Phú Tài Dệt may Nhơn Trạch 2168 29/4/26 x

84 Công ty TNHH Seogwang Việt Nam An Phước 2159 29/4/26 x

85 Công ty TNHH Fujimak Việt Nam Manufacturing Long Đức 2169 29/4/26 x

86 Công ty TNHH Giấy An Việt Phát Minh Hưng - Sikico 132 12/5/26 x

87 Công ty Cổ phần Giấy Khải Hoàn Bình Phước Minh Hưng - Sikico 131 12/5/26 x

88 Công ty TNHH Kumkang Kind Việt Nam Nhơn Trạch II-Nhơn Phú 129 12/5/26 x

89 Công ty TNHH Midwest Pets Việt Nam Becamex - Bình Phước 152 13/5/26 x

90 Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam Loteco 235 18/5/26 x

91 Công ty TNHH Freudenberg & Vilene International Việt Nam Lộc An - Bình Sơn 285 21/5/26 x

92 Công ty TNHH Inzi Vina Amata 1989 23/6/26 x


